
3 0 ####

10 10 10 70

1 B19DCKT004 Đặng Lê Hoàng Anh D19ACCA 7.0 10.0 6.0 9.0 8.6 01 30/12/2021

2 B19DCKT005 Đặng Ngọc Anh D19ACCA 7.0 7.5 8.5 7.5 7.6 01 30/12/2021

3 B19DCKT012 Nguyễn Hải Anh D19ACCA 9.0 9.5 4.0 7.0 7.2 01 30/12/2021

4 B19DCKT017 Phạm Thị Lan Anh D19ACCA 9.0 7.0 8.0 8.5 8.4 01 30/12/2021

5 B19DCKT027 Đỗ Thị Thùy Chi D19ACCA 8.0 5.0 5.0 7.0 6.7 01 30/12/2021

6 B19DCKT038 Nguyễn Hương Giang D19ACCA 7.0 9.0 9.0 7.0 7.4 01 30/12/2021

7 B19DCKT039 Nguyễn Hương Giang D19ACCA 8.0 6.5 4.0 7.0 6.8 01 30/12/2021

8 B19DCKT061 Đỗ Thị Thanh Hiền D19ACCA 10.0 9.0 10.0 9.0 9.2 01 30/12/2021

9 B19DCKT070 Lê Thanh Hoài D19ACCA 8.0 9.0 8.0 8.5 8.5 01 30/12/2021

10 B19DCKT078 Lê Thị Mai Hương D19ACCA 8.0 7.0 7.5 8.5 8.2 01 30/12/2021

11 B19DCKT088 Mai Thị Liên D19ACCA 10.0 9.0 9.0 9.5 9.5 01 30/12/2021

12 B19DCKT099 Phạm Thị Linh D19ACCA 7.0 9.5 10.0 6.0 6.9 01 30/12/2021

13 B19DCKT103 Vũ Khánh Linh D19ACCA 10.0 7.5 7.0 8.5 8.4 01 30/12/2021

14 B19DCKT110 Nguyễn Thị Mến D19ACCA 7.0 7.0 8.5 8.0 7.9 01 30/12/2021

15 B19DCKT114 Nguyễn Hà My D19ACCA 10.0 8.0 9.0 9.0 9.0 01 30/12/2021

16 B19DCKT124 Cao Thị Minh Ngọc D19ACCA 8.0 8.5 6.5 8.0 7.9 01 30/12/2021

17 B19DCKT128 Lê Thị Hồng Nhật D19ACCA 9.0 8.5 7.0 8.5 8.4 01 30/12/2021

18 B19DCKT131 Đinh Thị Nhung D19ACCA 10.0 8.5 8.0 8.5 8.6 01 30/12/2021

19 B19DCKT118 Nguyễn Thị Hoài Ninh D19ACCA 7.0 9.0 10.0 7.0 7.5 01 30/12/2021

20 B19DCKT134 Nguyễn Thị Hồng Phúc D19ACCA 7.0 5.5 4.0 7.0 6.6 01 30/12/2021

21 B19DCKT135 Chu Tú PhươngD19ACCA 7.0 6.5 9.0 8.5 8.2 01 30/12/2021

22 B19DCKT143 Nguyễn Diễm Quỳnh D19ACCA 9.0 7.5 9.5 8.0 8.2 01 30/12/2021

23 B19DCKT147 Nguyễn Tấn Sang D19ACCA 8.0 9.0 6.0 8.5 8.3 01 30/12/2021

24 B19DCKT148 Nguyễn Thái Sơn D19ACCA 9.0 9.0 7.0 7.5 7.8 01 30/12/2021

25 B19DCKT173 Đỗ Thị Thanh Trà D19ACCA 7.0 6.5 8.5 6.0 6.4 01 30/12/2021

26 B19DCKT184 Vũ Thị Huyền Trang D19ACCA 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 01 30/12/2021

27 B19DCKT152 Nguyễn Thanh Tùng D19ACCA 8.0 6.5 4.0 8.5 7.8 01 30/12/2021

28 B19DCKT153 Nguyễn Thị Ánh Tuyết D19ACCA 7.0 5.0 8.5 8.0 7.7 01 30/12/2021

29 B19DCKT188 Đặng Thị Thu Uyên D19ACCA 10.0 7.5 6.0 8.0 8.0 01 30/12/2021
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HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TRUNG TÂM KHẢO THÍ 

VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Quản trị tài chính 1 FIA_E1356

Thi lần 1 học kỳ I năm học 2021 - 2022
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SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

5 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 5


